
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 10,347,392,441    

1 02/08/2022 Công ty Decathlon cho tiền mặt 2,000,000             

2 03/08/2022 Cô Thảo ở quận 9 cho vô TK801 5,000,000             

3 04/08/2022 Cô Trúc ở Úc cho tiền mặt 2,000,000             

4 05/08/2022 Công ty Hoang Kim cho vô TK801 20,000,000           

5  Cô chú Thiện Lương cho tiền mặt 1,600,000             

6 09/08/2022 Bác Le Liem ở Úc cho vô TK801 3,262,000             

7 12/08/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

8 13/08/2022 Chị Trúc và Những Người Bạn cho vô TK801 5,000,000             

9 14/08/2022 Soeur Dung ở Kon Tum cho 15 triệu và 300usd 22,200,000           

10  Một Cô Bác cho vô TK801 3,000,000             

11 15/08/2022 Công Ty Kiswire cho vô TK801 20,550,000           

12  Công Ty Kiswire cho vô TK801 8,580,000             

13  Câu Lạc Bộ Thanh Niên Vì Cộng Đồng Bến Cát cho tiền mặt 500,000                

14  Công Ty Toyota cho thực phẩm và tiền mặt 1,000,000             

15 16/08/2022 Cô Thuy Tien (Hồi hướng công đức bà Tran Thi Hoat) cho vô TK801 1,000,000             

16 18/08/2022 Mr Han cho vô TK801 10,000,000           

17 19/08/2022 Công Ty Mai Phuong cho vô TK801 6,000,000             

18 20/08/2022 Chú Vuong Thanh Cong cho vô TK801 1,000,000             

19 22/08/2022 Nhóm Sales Ecolake Bến Cát cho tiền mặt 4,000,000             

20 24/08/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 4,000,000             

21 25/08/2022 Chú Vinh Hiển (Ca sỹ) cho tiền mặt 12,000,000           

22  Cô Hường ở Mỹ cho tiền mặt 5,000,000             

23  Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 2,000,000             

24  Atrunh lãnh học bổng 1,000,000             

25  Quế Anh lãnh học bổng 1,000,000             

26  Huin lãnh học bổng 1,000,000             

27  Táo lãnh học bổng 1,000,000             

28  Tam lãnh học bổng 800,000                

29 26/08/2022 Cô Hạnh bạn chú Trực ở Phan Rí-Bình Thuận cho vô TK801 2,000,000             

30 28/08/2022 Công Ty QH Plus cho quà và tiền mặt 5,000,000             

31 29/08/2022 Tam lãnh học bổng 1,000,000             

32  Trang lãnh học bổng 1,000,000             

33  Vy lãnh học bổng 1,000,000             

34  Bà Nguyễn Thị Kim Liên cho tiền mặt 100,000                

35  Ông Vũ Tôn Hoàng cho tiền mặt 100,000                

36  Bà Hạnh Nguyễn cho tiền mặt 100,000                

37  Bà Phạm Minh Nguyệt cho tiền mặt 500,000                

38  Bà Lộc Trang Nguyễn cho tiền mặt 500,000                

39  Ông Đức Nguyễn cho tiền mặt 500,000                

40  Ông bà Tam Nhat cho tiền mặt 500,000                

41  Bà Hoàng Oanh cho tiền mặt 500,000                

42  Gia đình bà Kim Cúc cho tiền mặt 500,000                

43  Ông bà Hải Võ, Kim Nguyen cho tiền mặt 500,000                

44  Bà Võ Kỉnh Tố Uyên cho tiền mặt 500,000                

45  Ông Võ Huỳnh Nhật Tân cho tiền mặt 500,000                

46  Bà Trần Võ Quỳnh Như cho tiền mặt 500,000                

47  Bà Nguyễn Thị Thanh Đào cho tiền mặt 500,000                

48  Ông Nguyễn Văn Thành cho tiền mặt 500,000                

49  Ông bà BoBo Vui cho tiền mặt 500,000                

50  Bà Nguyễn Thị Hảo cho tiền mặt 500,000                

51  Ông Nguyễn Văn Hương cho tiền mặt 500,000                

52  Bà Hải Yến cho tiền mặt 500,000                

53  Bà Nguyễn Thị Tích cho tiền mặt 1,000,000             

54 30/08/2022 Gia đình BS Kim Chi cho vô TK801 5,000,000             

55 31/08/2022 Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 4,431                    

56  Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 300,000                

Tổng Trong kỳ 170,096,431         

Tổng Cuối kỳ 10,517,488,872    
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Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 26,271,046,691    

1 01/08/2022 Chợ 802,000                

2  Phí nhập học Tú và Hoa 1,400,000             

3  Nước khoáng 170,000                

4 02/08/2022 Chợ 725,000                

5  Xăng 50,000                  

6  Sách tiếng Anh lớp 4 732,000                

7  Bìa bao và nhãn 130,000                

8 03/08/2022 Chợ 850,000                

9  Mua dép cho Trang, Tam, Hưng 690,000                

10 04/08/2022 Chợ 550,000                

11  Mua quần cho Ybim 90,000                  

12 05/08/2022 Chợ 610,000                

13  Đưa học sinh đi Vũng tàu 18,200,000           

14  Xăng 50,000                  

15 06/08/2022 Chợ 322,000                

16  Nước khoáng 170,000                

17  Bìa bao và nhãn 180,000                

18  Sách lớp 10 285,000                

19  Khám bịnh cho Doanh 90,000                  

20 07/08/2022 Chợ 813,000                

21  Xăng 70,000                  

22 08/08/2022 Chợ 617,000                

23 09/08/2022 Chợ 735,000                

24  Gas 330,000                

25 10/08/2022 Chợ 900,000                

26  Mua khăn quàng 70,000                  

27  Mua quần áo cho Thịnh 520,000                

28 11/08/2022 Chợ 965,000                

29  Xăng 70,000                  

30 12/08/2022 Chợ 1,400,000             

31 13/08/2022 Chợ 1,280,000             

32 14/08/2022 Chợ 600,000                

33  Xăng 50,000                  

34 15/08/2022 Điện 5,935,902             

35  Chợ 251,000                

36  Nước khoáng 85,000                  

37 16/08/2022 Chợ 565,000                

38  Xăng 50,000                  

39 17/08/2022 Chợ 845,000                

40 18/08/2022 Chợ 689,000                

PHẢI TRẢ

CHI
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41  Xăng 50,000                  

42 19/08/2022 Chợ 500,000                

43 20/08/2022 Chợ 107,000                

44  Bảng phấn cá nhân 238,000                

45  Phấn 12,000                  

46  Nước khoáng 180,000                

47 21/08/2022 Chợ 689,000                

48  Phí nhập học sinh viên Toàn 10,000,000           

49 22/08/2022 Chợ 589,000                

50  Xăng 50,000                  

51 23/08/2022 Chợ 600,000                

52  Hình thẻ 100,000                

53 24/08/2022 Chợ 932,000                

54 25/08/2022 Chợ 535,000                

55  Xăng 50,000                  

56 26/08/2022 Chợ 1,113,000             

57  Bìa bao và nhãn 241,000                

58  Bấm tập 45,000                  

59  Điện thoại 697,045                

60 27/08/2022 Chợ 895,000                

61  Phí lấy bánh trung thu 79,000                  

62  Vòi nước 115,000                

63  Xe đưa học sinh đi hội thao 700,000                

64  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

65 28/08/2022 Chợ 805,000                

66  Nước khoáng 85,000                  

67 29/08/2022 Chợ 530,000                

68  Xăng 50,000                  

69  Bao rác 600,000                

70 30/08/2022 Chợ 400,000                

71 31/08/2022 Chợ 830,000                

72  Lương chị Thao 5,000,000             

73  Lương cô Thảo 7,000,000             

74  Lương cô Mai 5,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 81,786,947           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 10,435,701,925    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 10,435,701,925    

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1  0 -                        

2  0 -                        

3  0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       
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